MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ 2 – KHÔI 4
MÔN:  LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - NĂM HỌC: 2020 - 2021
	Môn

Lịch sử
	Mạch kiến thức
	Số câu & số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	Chiến thắng Chi Lăng và thời Hậu Lê
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	3
	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Phong trào tây sơn và vương triều Tây Sơn (1771-1802)
	Số câu
	  
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	  
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Buổi đầu thời Nguyễn ( Từ 1802 – 1858)
	Số câu
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	8
	9
	
	
	
	


	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	1

	Địa lí
	Thủ đô Hà Nội
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Thành phố Hồ Chí Minh
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Lịch sử- Địa lí địa phương
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Biển, đảo và quần đảo; Viết một đoạn văn ngắn về một nhân vật  lịch sử… 
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	10
	
	11
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	2

	
	   Tổng số câu
	
	4
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	Tổng số điểm
	
	3
	
	3
	
	1
	2
	
	1
	7
	3

	
	Tỉ lệ
	
	30%
	
	30%
	
	10%
	20%
	
	10%
	70%
	30%


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II

MÔN:  LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ –KHỐI 4
NĂM HỌC: 2020 - 2021
	Điểm: 


	Lời nhận xét của cô giáo




Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất câu 1 , câu2, câu3, câu5. 
 Câu 1: Ở địa phương em thường trồng những cây công nghiệp chính nào sau đây?  M1
          A. Cà phê, mía, cao su                                    B.  Lúa, chè, mía. 

          C. Chè, cao su, lúa                                          D. Cà phê, tiêu, cao su   

Câu 2: Đăk Lăk có những lễ hội nào sau đây: M1
A. Lễ hội đua voi, lễ hội chọi trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng 

B. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng 
C. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội đua thuyền, lễ hội cồng chiêng 

D. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cúng trăng 

Câu 3: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước? M1 
            A. Vẽ bản đồ đất nước.                                         

            C. Soạn Bộ luật Hồng Đức  

  B. Quản lý đất nước không cần đinh ra pháp luật                

  D. Vẽ bản đồ đất nước và soạn Bộ luật Hồng Đức  

Câu 4:  Những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nào nằm ở thủ đô Hà Nội?    M1
 
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống đặt trước các câu dưới đây:
            Chùa Một Cột, Chợ Nổi,Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên.

 Lăng Tự Đức, Chùa Một Cột, Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên. 

 Chùa Một Cột, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Cầu Long Biên.

           Chùa Một Cột, Bến Ninh Kiều ,Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên.
Câu 5: Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?         M2
A. Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

B. Tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn, thống nhất giang sơn.

C. Tiêu diệt quân Thanh, thống nhất đất nước.

D. Đánh đuổi quân Nam Hán

Câu 6:  Qua những thành tựu văn học thời Hậu Lê, em hãy nối tên tác giả cho phù hợp tên tác phẩm:         M2





Câu 7:  Điền các từ ngữ (Sài Gòn, đa dạng, bậc nhất, ngoài nước) thích hợp vào chỗ trồng để hoàn thành nội dung sau:        M2

Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông.............................. Đây là trung tâm công nghiệp và thương mại.................................. của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất............................., được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và...........................

Câu 8:  Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời của Nhà Nguyễn ?    M3

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Điền các từ ngữ vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:   M3
Quang Trung ban bố “ Chiếu .................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ ........................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại .........................
Câu10:  Vai trò của biển đảo và quần đảo đối với nước ta?   M3
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: Em hãy viết một đoạn văn ngắn về một nhân vật  lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử hay một di tích lịch sử - văn hóa gây cho em ấn tượng nhất trong chương trình Lịch sử lớp 4. M4
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi
        ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ II 

Họ tên …………………...........                       MÔN:  LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 

Lớp:  4 ...                                                          NĂM HỌC: 2020 - 2021                         

	Điểm: 


	Lời nhận xét của cô giáo




Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng nhất câu 1 , câu2, câu3, câu5. 

Câu 1: Ở địa phương em thường trồng những cây công nghiệp chính nào sau đây?  

          A. Cà phê, mía, cao su                                    B.  Lúa, chè, mía. 

          C. Chè, cao su, lúa                                          D. Cà phê, tiêu, cao su   

Câu 2: Đăk Lăk có những lễ hội nào sau đây: 
A. Lễ hội đua voi, lễ hội chọi trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng. 

B. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng. 

C. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội đua thuyền, lễ hội cồng chiêng. 

D. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cúng trăng. 

Câu 3: Nhà Hậu Lê đã làm gì để quản lí đất nước?  
            A. Vẽ bản đồ đất nước.                                         

            C. Soạn Bộ luật Hồng Đức.  

  B. Quản lý đất nước không cần đinh ra pháp luật.                

  D. Vẽ bản đồ đất nước và soạn Bộ luật Hồng Đức.  

Câu 4:  Những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nào nằm ở thủ đô Hà Nội?    
 
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống đặt trước các câu dưới đây:  

            Chùa Một Cột, Chợ Nổi,Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên.

 Lăng Tự Đức, Chùa Một Cột, Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên. 

 Chùa Một Cột, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Cầu Long Biên.

           Chùa Một Cột, Bến Ninh Kiều ,Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên.
Câu 5: Năm 1786 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì?         
         A. Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.
B. Tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn, thống nhất giang sơn.

C. Tiêu diệt quân Thanh, thống nhất đất nước.

D. Đánh đuổi quân Nam Hán

Câu 6:  Qua những thành tựu văn học thời Hậu Lê, em hãy nối tên tác giả cho phù hợp tên tác phẩm:         





Câu 7:  Điền các từ ngữ (Sài Gòn, đa dạng, bậc nhất, ngoài nước) thích hợp vào chỗ trồng để hoàn thành nội dung sau:        
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông.............................. Đây là trung tâm công nghiệp và thương mại.................................. của đất nước. Các sản phẩm công nghiệp của thành phố rất............................., được tiêu thụ ở nhiều nơi trong nước và...........................

Câu 8:  Em hãy nêu hoàn cảnh ra đời của Nhà Nguyễn ?    
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Điền các từ ngữ vào chỗ trống của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp:   
Quang Trung ban bố “ Chiếu .................................”, lệnh cho dân đã từng bỏ ........................... phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ........................... . Với chính sách này, chỉ vài năm sau, mùa màng trở lại tươi tốt, làng xóm lại .........................

Câu10:  Vai trò của biển đảo và quần đảo đối với nước ta?   

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: Em hãy viết một đoạn văn ngắn về một nhân vật  lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử hay một di tích lịch sử - văn hóa gây cho em ấn tượng nhất trong chương trình Lịch sử lớp 4:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Câu 1. (0,5) :  D. Cà phê, tiêu, cao su.   
 Câu 2: (0,5) : B. Lễ hội đua voi, lễ hội đâm trâu, lễ hội cà phê, lễ hội cồng chiêng 
Câu 3: (1đ)   : D. Vẽ bản đồ đất nước và soạn Bộ luật Hồng Đức.    
Câu 4: ( 1đ): Mỗi ý đúng 0,25 đ

           S.  Chùa Một Cột, Chợ Nổi,Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên.

 S. Lăng Tự Đức, Chùa Một Cột, Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên. 

 Đ. Chùa Một Cột, Văn miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Cầu Long Biên.

           S. Chùa Một Cột, Bến Ninh Kiều ,Chợ Bến Thành, Cầu Long Biên.
Câu 5:( 1đ): A. Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

Câu 6: (1đ) : Ngô Sĩ Liên- Đại Việt sử kí toàn thư: 0,25đ

Lê Thánh Tông - Hồng Đức quốc âm thi tập. 0,25đ
Lương Thế Vinh- Đại thành toán pháp. 0,5đ





Câu 7:  (1đ):  Sài Gòn, bậc nhất, đa dạng, ngoài nước
Câu 8: (1đ):  Sau khi Vua Quang Trung qua đời, triều đại Tây Sơn suy yếu dần. Lợi dụng thời cơ đó, năm 1802, Nguyễn Ánh lật đổ triều đại Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn.
Câu 9: (1đ): khuyến nông,  làng quê, ruộng hoang, thanh bình.
(hoặc:  khuyến nông,  quê hương, đất hoang, ấm no)

Câu 10:  (1đ)
     -    Là kho muối vô tận 
· Cung cấp khoáng sản (dầu khí,..), hải sản 
· Tạo thuận lợi cho việc giao thông giữa các nước 

·  Phát triển ngàng du lịch 

· Điều hòa khí hậu

Câu11: (1đ) Các em viết theo cảm nghĩ của các em…. 



Đại Việt sử kí toàn thư





Lương Thế Vinh





Lê Thánh Tông





Hồng Đức quốc âm thi tập





Nguyễn Trãi





Ngô Sĩ Liên





Đại thành toán pháp





Lê Thánh Tông





Đại Việt sử kí toàn thư





Nguyễn Trãi





Hồng Đức quốc âm thi tập





Ngô Sĩ Liên





Đại thành toán pháp





Lương Thế Vinh























Ngô Sĩ Liên





Đại thành toán pháp





Nguyễn Trãi





Lê Thánh Tông





Hồng Đức quốc âm thi tập





Đại Việt sử kí toàn thư





Lương Thế Vinh








